
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Giảng viên HD Hội Đồng Ngày Thời gian Phòng

1
2000001926 Trần Đức Đạt Nam 23/03/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

2
2000001097 Trần Nguyễn Hoàng Hảo Nam 29/06/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

3
2000002172 Trần Quang Khải Nam 18/01/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

4
2000001149 Lương Thị Yến Nhi Nữ 19/01/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

5
2000000799 Trần Tấn Phong Nam 18/04/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

6
2000005977 Trần Thị Bé Quyên Nữ 24/08/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

7
2000001633 Nguyễn Lê Tài Nam 23/10/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

8
2000006632 Nguyễn Tiến Thành Nam 05/10/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

9
2000001201 Phạm Minh Tiến Nam 16/10/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

10
2000001541 Nguyễn Thanh Toàn Nam 30/10/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

11
2000001020 Ngô Dương Thúy Vy Nữ 07/09/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

12
2000004185 Nguyễn Thụy Thúy An Nữ 14/11/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

13
2000003334 Phan Nhựt Anh Nam 15/08/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

14
2000006366 Trần Đăng Diệp Nam 03/02/2001 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

15
2000006643 Trần Hùng Dũng Nam 07/03/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

16
2000001910 Trần Quốc Hào Nam 13/10/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

17
2000005690 Võ Thái Hiển Nam 03/01/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

18
2000006365 Phan Lâm Vĩnh Hưng Nam 31/03/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

19
2000004098 Lương Vĩ Khang Nam 05/07/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

20
2000006157 Nguyễn Khánh Minh Nam 30/01/2002 20DTH1D

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

21
2000002159 Nguyễn Đức Nhân Nam 25/04/2002 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

22
2000006618 Trần Vĩnh Phúc Nam 22/06/2000 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

23
2000003581 Phạm Nguyễn Xuân Trình Nam 13/08/2001 20DTH2A

Vương Xuân Chí 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

24
2000000554 Nguyễn Hoàng Phước Nam 12/04/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807
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25
2000002170 Lê Quang Tú Nam 20/03/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

26
2000001310 Phan Văn Công Nam 30/04/2002 20DTH1D

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

27
2000000904 Phạm Thái Đoàn Nam 14/04/2002 20DTH1D

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

28
2000004062 Lâm Hoàng Hưng Nam 09/01/2002 20DTH1D

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

29
2000001532 La Gia Huy Nam 12/12/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

30
2000000913 Phạm Hoàng Long Nam 12/11/2000 20DTH1D

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

31
2000000634 Đặng Quốc Phong Nam 08/09/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

32
2000004337 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 18/09/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

33
2000000553 Trần Hoàng Phúc Nam 04/01/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

34
2000003685 Lương Nhất Duy Nam 12/08/2002 20DTH1D

Thái Trúc Nhi 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

35
2000004025 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 14/12/2002 20DTH1D

Thái Trúc Nhi 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

36
2000003520 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 15/02/2002 20DTH2A

Thái Trúc Nhi 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

37
2000003336 Nguyễn Hùng Việt Nam 02/12/2002 20DTH2A

Thái Trúc Nhi 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

38
2000000116 Trương Phi Hiếu Nam 21/08/2001 20DTH1D

Đặng Như Phú 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

39
2000006072 Nguyễn Phùng Tấn Phúc Nam 25/12/2002 20DTH2A

Đặng Như Phú 3 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807


